
ĐỢT HỌC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA 15T18 ngày 7/7/2014 TẠI HÀ NỘI 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên  Ngày sinh 

Số hộ chiếu 

cũ 

Ngày hết 

hạn hộ 

chiếu 

Ngành Huyện/thành phố 

1 
50500064 Nguyễn Tất Hảo 21/01/1987 B4010988 12/05/2020 TS Hoằng Hóa 

2 
50800322 Đinh Tuấn Minh 24/06/1991 B8743928 14/01/2024 NN Quan Sơn 

3 
10068207 Nguyễn Ngọc Hiệp 06/09/1989 B6131524 30/12/2021 SXCT Quảng Xương 

4 
10027881 Nguyễn Như Hòa 06/04/1980 B5583821 22/07/2021 SXCT Hoằng Hóa 

5 
10028483 Nguyễn Khắc Xuân 23/07/1987 B6100244 11/01/2022 SXCT Hoằng Hóa 

6 
10068808 Nguyễn Văn Vượng 24/04/1982 B6111001 04/01/2022 SXCT Thiệu Hóa 

7 
10028602 Hoàng Văn Nam 02/09/1992 B6115011 03/01/2022 XD Yên Định 

8 
10030568 Nguyễn Phi Hùng 19/04/1992 B5995339 03/11/2021 SXCT Hà Trung 

9 
10052824 Nguyễn Hữu Cương 17/02/1979 B6099137 11/01/2022 SXCT Thiệu Hóa 

10 
10068388 Lê Văn Hùng 20/01/1986 B6131523 30/12/2021 SXCT Triệu Sơn 

11 
10029024 Trần Văn Thống 29/05/1987 B6099262 10/01/2022 SXCT Như Thanh 

12 
10029499 Lê Văn Dũng 08/08/1991 B6131569 30/12/2021 SXCT Đông Sơn 

13 
10030752 Lê Văn Thụ  17/03/1990 B5541395 14/07/2021 SXCT Đông Sơn 

14 
10028663 Nguyễn Hữu Cương 04/02/1990 B6115636 06/01/2022 XD Đông Sơn 

15 
10053594 Lê Minh Sơn 27/06/1986 B4203404 09/06/2020 SXCT Yên Định 

16 
10052797 Lê Văn Hùng 09/03/1984 B6129120 27/12/2021 XD Đông Sơn 

17 
10028061 Lê Ngọc Quỳnh 10/07/1984 B6100261 11/01/2022 NN Thọ Xuân 

18 
10056597 Nguyễn Đức Xuân 21/07/1990 B6113553 05/01/2022 SXCT Yên Định 

19 
10052908 Phạm Ngọc Kiệm 06/03/1992 B6093288 16/01/2022 XD Nga Sơn 

20 
10053606 Lưu Xuân Trường 12/04/1989 B2774540 24/12/2018 SXCT Yên Định 

 

 


